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Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP) và theo đề nghị của Bộ Quốc phòng tại Công văn số 
4452/BQP-TM ngày 20/12/2022 về việc thẩm định dự án Luật Quản lỵ, bảo vệ 
công trình quôc phòng và khu quân sự, Bộ Tư pháp đã thành lập Hội đông thâm 
định (Quyết định số 2523/QĐ-BTP ngày 23/12/2022) và tổ chưc cuộc họp Hội 
đồng thẩm định vào ngày 29/12/2022. Qua nghiên cứu hồ sơ dự án Luật và trên 
cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm 
định như sau:

I. VỀ S ự  CẦN THIÉT BAN HÀNH VÃN BẢN

Việc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đang được 
quy định tại Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994 
và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Quá trình thực hiện Pháp 
lệnh đã góp phần củng cố, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, tăng cưÒTig 
tiềm lực quốc phòng. Tuy nhiên, đến nay, một số quy định của Pháp lệnh đã bộc 
lộ hạn chế, bất cập, cần nâng lên thành luật để đáp ứng yêu câu quản lý, bảo vệ 
công trình quốc phòng và khu quân sự trong tình hình mới, đồng thời bảo đảm 
phù hợp với nguyên tăc bảo vệ quyên con người, quyên công dân theo Hiên 
pháp năm 2013 và tính thống nhất, đồng bộ với các luật khác có liên quan.

Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xây dựng,- trình Chính phủ thông qua Đe nghị xây dựng Luật Quản lý, bảo 
vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Tại Nghị quyết số 50/2022/QH15 
ngày 13/6/2022, Quốc hội đã thông qua Chương trìrứi xây dựng luật, pháp lệnh 
năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trong 
đó xác định dự án Luật Quản lỷ, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 
trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (thán^ 5/2023) và thông qua tại kỳ 
họp thứ 6 (tháng 10/2023). Do đó, Bộ Tư pháp nhất trí sự cần thiết xây dựng dự 
án Luật này.



II. VÈ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Dự thảo Luật quy định phạm vi điều chỉnh của Luật này là: quy định về 
quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; chế độ, chính sách; 
quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

về cơ bản, phạm vi điều chỉnh nêu trên đã bảo đảm bao quát các nội dung 
của dự thảo Luật, trong đó có những quy định về phân loại, phân nhóm công 
trình quốc phòng, khu quân sự, chế độ quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và 
khu quân sự, lực lượng bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự ... bảo đảm 
phù hợp với đặc thù và yêu cầu quản lý, bảo vệ đối với công trình quốc phòng 
và khu quân sự. Dự thảo Luật không điều chỉnh đối với những vấn đề có liên 
quan đến quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự đang được thực hiện 
theo quy định của pháp luật chuyên ngành (như pháp luật về quản lý, sử dụng tài 
sản cồng, đất đai, xây dựng...). Do đó, Bộ Tư pháp nhất trí với phạm vi điều 
chỉnh của dự án Luật như trên.

2. Nhiều quy định của dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở luật hóa các 
quy định còn phù hợp tại Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân 
sự, Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ ban hành Quy chế bảo 
vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Thông tư số 175/2013/TT-BQP ngày 
05/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy đ ị ^  về quản lý, bảo vệ công trình 
quốc phòng và khu quân sự..., đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định để 
đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trong tình 
hình mới. Đe dự án Luật được hoàn thiện hơn, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 
nghiên cứu chỉnh lý các quy định của dự thảo Luật bảo đảm đầy đủ, cụ thể, rõ 
ràng hơn; đồng thời, cân nhắc những vấn đề, nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết bảo đảm phù hợp, khả thi.

III. Ý KIÉN THẢM ĐỊNH TỪNG NỘI DUNG

1. Sự phù hợp của nội dung dự án Luật vói mục đích, yêu cầu, phạm 
vi điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây dựng Luật đã được thông qua

Theo hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật đã được Chính phủ thông qua, 04 
chính sách của dự án Luật bao gồm: 1) Hoàn thiện quy định về xác định phạm vi 
công trình quốc phòng, khu quân sự và nội dung quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng, khu quân sự; 2) Chế độ quản lý đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, 
vành đai an toàn của các công trình quốc phòng, khu quân sự; 3) Chuyển đổi 
mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự; 4) Chính sách đối với 
cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có công trình quốc phòng và 
khu quân sự.

về cơ bản, cơ quan chủ trì soạn thảo đã bám sát phạm vi điều chỉnh và 
các chính sách trong Đe nghị xây dựng Luật. Tuy nhiên, một số quy định của dự 
thảo Luật có sự thay đổi so với chính sách đã được Chính phủ thông qua. Ví dụ 
như thay đổi tên và tiêu chí phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng, khu 
quân sự; bổ sung quy định về trách nhiệm quản lý, bảo vệ công trình phòng



tránh, sơ tán thời chiến của các bộ, ngành, địa phương... Do đó, đề nghị cơ quan 
chủ trì soạn thảo giải thích lỷ do thay đổi, bổ sung các nội dung chính sách, quy 
định nêu trên để làm cơ sở cho Chính phủ xem xét, quyết định.

2. về sự phù hợp của nội dung dự án Luật vói đường lối, chủ trương 
của Đảng; tính hợp hiến, tính họp pháp, tính thống nhất, đồng bộ vói hệ 
thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

2.1, về sự  phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng
về cơ bản, dự án Luật bảo đảm phù họp với các chủ trương, đưòng lối 

của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tăng 
cường tiềm lực quốc phòng, ưu tiên đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, khu 
quân sự, hệ thống phòng thủ dân sự đồng bộ, thống nhất... (tại Nghị quyết số 
28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI ban hành 
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 
16/4/2018 của Bộ Chính trị ban hành Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Kết 
luận số 64-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện 
Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...).

2.2. về tỉnh hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ 
thống pháp luật

Dự án Luật bảo đảm tính hợp hiến, phù hợp với quy định và nguyên tắc 
của Hiến pháp năm 2013 về “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị 
hạn chê theo quy định của luật trong trường hợp cân thiêt vì lý do quốc phòng, 
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng 
đồng” (khoản 2 Điều 14), “kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với 
quốc phòng, an ninh ” (Điều 68).

về cơ bản, dự án Luật bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với 
hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, do nội dung của dự thảo Luật liên quan đến nhiều 
luật (như Luật Quốc phòng, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai, 
Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An ninh 
quốc gia, Luật Nhà ở, Luật Cư trú, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 
của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ ...) nên đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát kỹ 
lưỡng các quy định của dự thảo Luật đế bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ 
thống pháp luật. Cụ thể như sau:

a) về phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự
- Tại Đề nghị xây dựng Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất phân loại 

công trình quốc phòng, khu quân sự theo hướng tách riêng công trình quốc 
phòng và khu quân sự; công trình quốc phòng, khu quân sự được phân nhóm 
thành Nhóm I, II, III, IV (khoản 3 Điều 7 Đề cương chi tiết Luật). Tuy nhiên, 
Điều 5 dự thảo Luật quy định phân loại, phân nhóm chung cho công trình quốc



phòng và khu quân sự, bao gồm Loại A, B, c, D và Nhóm đặc biệt, I, II, III. Do. 
đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải thích lý do thay đổi tên gọi và tiêu chí 
phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Điều 5 dự thảo Luật quy định phân loại (loại A, B, c, D) và phân nhóm 
(Nhóm đặc biệt, I, II, III) nhưng các điều khoản khác của dự thảo Luật về thẩm 
quyền, chế độ quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự chủ yêu 
dựa vào các nhóm (Điều 14, Điều 17, Điều 25...). Do đó, đề nghị cơ quan chủ 
trì soạn thảo giải thích mục đích phân loại và phân nhóm công trình quốc phòng 
và khu quân sự.

b) về quản lỷ công trình quốc phòng và khu quân sự
- về sử dụng, bảo quản, bảo trì công trình quốc phòng và khu quân sự 

(Điều 10): Nội dung Điều 10 dự thảo Luật chủ yếu tập trung quy định về sử 
dụng, bảo quản, bảo trì công trình quốc phòng và sử dụng khu quân sự; chưa rõ 
nội dung quản lý đối với khu quân sự. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 
nghiên cứu, bổ sung các quy định đối với khu quân sự cho phù hợp.

-  về chuyển đổi mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự 
(Điều 11): Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung quy định về thẩm quyền 
quyết định chuyển đổi mục đích công trình quốc phòng, khu quân sự; giải thích 
căn cứ quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư thực hiện dự án 
trong việc bồi thường, hỗ trợ các loại kinh phí (khoản 3 Điều 11). Đồng thời, đề 
nghị chỉnh lý, hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm 
của các cơ quan, tổ chức trong chuyển đổi mục đích sử dụng công trình quốc 
phòng và khu quân sự, bảo đảm phù hợp với đặc thù của công trình quôc phòng, 
khu quân sự và thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan.

-  về tháo dỡ, dì dời công trĩnh quốc phòng và khu quân sự (Điều 12): Đe 
nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải thích căn cứ quy định thẩm quyền của Thủ 
tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng như tại khoản 2 Điều 12 dự thảo 
Luật, bảo đảm phân định rõ phạm vi thẩm quyền của các cơ quan và phù hợp, 
thống nhất với quy định của các pháp luật có liên quan (nhất là pháp luật về đất 
đai, quản lý, sử dụng tài sản công).

-  về tổ chức quản lý cồng trình quốc phòng và khu quân sự (Điều 14): Dự 
thảo Luật quy định Bộ Quốc phòng giao đơn vị trong biên chế chuyên trách 
quản lý “một so công trình quốc phòng thuộc Nhỏm ỉ ” là chưa bảo đảm rò ràng, 
cụ thể, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý cho phù hợp.

c) về quản lý công trình phòng tránh, sơ  tán thời chiến
- Dự thảo Luật quy định không thống nhất về công trình phòng tránh, sơ 

tán thời chiến. Cụ thể: điểm b khoản 2 Điều 5 quy định “công trình sơ tản thời 
chiến của các bô. nsành”: Điều 14 quy định “công trình phòn2 tránh, sơ tán 
thời chiến của bô. n£ành, đỉa phươns ”; khoản 3 Điều 19 quy định trách nhiệm 
của “các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ” trong to chức lực 
lượng bảo vệ công trì phòng tránh, sơ tán thời chiến. Do đó, đề nghị cơ quan chủ 
trì soạn thảo làm rõ các cơ quan (bộ, ngành, địa phương) có công trình phòng



tránh, sơ tán thời chiến để làm cơ sở xác định trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo 
vệ cho phù hợp.

- Dự thảo Luật quy định chưa rõ ràng, rành mạch về trách nhiệm quản lý, 
bảo vệ đối với công trình phòng tránh, sơ tán thời chiến. Cụ thể: Điểm b khoản 2 
Điều 5 quy định công trình sơ tán thời chiến của các bộ, ngành là công trình 
Nhóm I. Khoản 1 và khoản 2 Điều 14 quy định các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Quốc phòng có trách nhiệm quản lý đối với các công trình quốc phòng Nhóm I. 
Tuy nhiên, khoản 3 Điều 14 quy định các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ và ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quản lý các công trình phòng tránh, sơ 
tán thời chiến của bộ, ngành, địa phương mình. Khoản 4 Điều 14 quy định “các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phôi hơp với Bộ Quôc 
phòng và ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trĩnh thực hiện công tác quản lý 
công trình phòng tránh, sơ tán thời chiến của bộ, ngành mình ”, “Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh giao cơ quan, đơn vị thuộc quyển quản ỉỷ công trĩnh phòng tránh, 
sơ tán thời chiên của địa phương”. Khoản 3 Điêu 19 dự thảo Luật quy định 
“trường hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chỉnh phủ không tô chức 
được lực lượng bảo vệ công trình phòng tránh, sơ tán thời chiên của mình thì 
chủ trì, phổi hợp với Bộ Quốc phòng báo cảo Thủ tướng Chính phủ giao Uv ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi cỏ công trình bổ trí lực lượng bảo vệ Khoản 3 Điêu 31 
quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
cơ quan khác ở Trung ương “to chức quản lý, bảo vệ cóng trình quôc phòng 
được giao theo quy định của pháp luật".

Tại hồ sơ dự án Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thông tin 
về thực trạng quản lý, bảo vệ các công trình phòng tránh, sơ tán thời chiến của 
các bộ, ngành, địa phương; trách nhiệm của các cơ quan, địa phương có liên 
quan. Đồng thời, xuất phát từ tính chất quan trọng, bí mật của công trình phòng 
tránh, sơ tán thời chiến, cũng như những yêu cầu đặc thù trong công tác quản lý, 
bảo vệ các công trình này, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc tính phù 
hơp và khả thi của việc giao các bộ, ngành, địa phương tổ chức quản lý, bảo vệ 
các công trình phòng tránh, sơ tán thời chiến.

d) về chế độ bảo vệ đổi với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an 
toàn, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự

- Những quy định của Điều 17 dự thảo Luật liên quan trực tiếp đến quyền 
và lợi ích họp pháp của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động đi 
lại, ra vào, quay phim, chụp ảnh, canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà ở, công trình kinh tế, 
dân sinh, các dự án đâu tư nước ngoài, hoạt động du lịch, thăm dò, khai thác 
khoáng sản... trong phạm vi bảo vệ của công trình quốc phòng, khu quân sự.

Việc quy định hạn chế một số quyền của tổ chức, cá nhân tại dự thảo Luật 
cần bảo đảm phù hợp với nguyên tắc “quyền con người, quyển công dân chỉ có 
thể bị hạn chế theo quy định của luật tron£ trườm  hơD cần thiết vì lý do auổc 
phòm, an ninh quốc 2Ỉa, trát tư. an toàn xã hôi, đao đức xã hôi, sức khỏe của 
cổngđồng” theo khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 và nhất quán với quan



điểm chỉ đạo xây dựng Luật là “kết hợp hài hòa giữa hoạt động quản lý, bảo vệ- 
công trình quổc phòng và khu quân sự với phát triển kỉnh tế - xã hội, bảo đảm 
quyền và lợi ích hợp pháp của người dần... ” (điểm c mục 2 phần II dự thảo Tờ 
trình). Do đó, đê nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phân tích, làm rõ căn cứ quy 
định các nội dung về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các 
hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình quốc phòng, khu quân sự; bảo 
đảm tính tương xứng giữa mức độ, yêu cầu quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng, khu quân sự với việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong 
các quy định cụ thế về chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành 
đai an toàn, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự.

- Khoản 2 Điều 17 dự thảo Luật quy định “Trong khu vực bảo vệ công 
trĩnh quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt chỉ đươc hoat đ ó m  canh tác 
nôns n£hiêp. lâm n2hiềp. n2u n2hỉêp, diêm n2hỉêp do các cá nhân, hô 2Ìa đình 
thường ừủ trong phạm vi bảo vệ trên thực hiện nhưng không được làm biến 
dạng địa hình tự nhiên ”. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 25 dự thảo Luật quy định: 
“Các tố chức, hô £Ìa đình và cả nhân sản xuẩt. kỉnh doanh, thường trú trong 
phạm vỉ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt được 
hưởng các chính sách an sinh xã hội, chỉnh sách hô trợ vê giáo dục; y  tế; lao 
động, việc làm; sản xuất, kỉnh doanh ”. Theo đó, các quy định về những hoạt 
động được phép của tổ chức, cá nhân tại phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng 
và khu quân sự Nhóm đặc biệt chưa bảo đảm tính thống nhất. Đe nghị cơ quan 
chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý cho phù hợp.

- Dự thảo Luật quy định một số hoạt động trong phạm vi bảo vệ công 
trình quốc phòng và khu quân sự phải được “cap cỏ thẩm quyển cho phép ”, ví 
dụ như hoạt động xây dựng công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều, 
phòng, chống thiên tai, viễn thông, canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp... (tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 17). Đe nghị cơ 
quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ lưỡng các quy định của pháp luật chuyên ngành 
có liên quan đến các hoạt động cụ thể nêu trên, bảo đảm việc quy định thủ tục 
cho phép và thẩm quyền cho phép là phù họp, cần thiết (trường họp thủ tục cho 
phép là phát sinh mới so với quy định hiện hành thì đề nghị cơ quan chủ trì soạn 
thảo giải trình rõ căn cứ và sự cần thiết quy định thủ tục này).

- về quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài: Khoản 8 Điều 17 quy định 
“người nước ngoài khôns đươc lưu trú, cư trú tron2 pham vi bảo vê công trình 
quốc phòng và khu quân sự, trừ trường hợp theo yêu cầu nhiệm vụ hợp tác quốc 
phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định ”. Tuy nhiên, điểm b khoản 2 
Điều 30 quy định Bộ Công an “quản lý chặt chẽ người nước ngoài, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài đi lai, lim trú, cư trú tron2 vành đai an toàn công 
trình quốc phòng, khu quân sự... ”. Theo đó, các quy định của dự thảo Luật chưa 
bảo đảm tính thống nhất, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý cho phù 
hợp. Ngoài ra, đề nghị giải thích “trường hợp theo yêu câu nhiệm vụ hợp tác 
quốc phòng” tại khoản 8 Điều 17 dự thảo Luật.

đ) về lực lượng bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự



- Dự thảo Luật quy định lực lượng bảo vệ công trình quốc phòng và khu 
quân sự bao gồm lực lượng của Bộ Quốc phòng; lực lưọng của Bộ Công an phối 
họp tham gia bảo vệ; lưc lương bảo vê của cơ quan, tố chức, đỉa phương được 
giao quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình quốc phòng (khoản 1 Điều 19); người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 
19 có trách nhiệm “tổ chức lực lượng trong biên chế bảo vệ công trĩnh quốc 
phòng được giao quản lý, sử dụng”. Đồng thời, dự thảo Luật cũng quy định 
“tiêu chuân người làm công tác quản lý, bảo vệ công trình quôc phòng và khu 
quân sự ”, trong đó có tiêu chuấn “là công dân Việt Nam được biên chế trong cơ 
quan, đơn vị, tố chức được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quần sự ” (diêm a khoản 4 Điều 19).

Theo quy định nêu trên, việc bố trí lực lượng bảo vệ công trình quốc 
phòng tại các bộ, ngành, địa phương sẽ phát sinh thêm biên chế. Đe nghị cơ 
quan chủ trì soạn thảo giải thích rõ vấn đề này, bảo đảm phù họp vó'i chủ trương, 
chính sách của Đảng về tinh giản biên chế hiện nay.

- về tiêu chuẩn: Đe nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải thích các tiêu 
chuẩn của người làm công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 
quân sự, ví dụ như “có phãm chát đạo đức tỗt, lịch sử chỉnh trị gia đình và bản 
thân trong sạch, rõ ràng... ”, “được huấn luyện, đào tạo, bôi dưỡng chuyên 
môn, n2hỉêp vu phù họp với nhiệm vụ được g iao” (khoản 4 Điêu 19). Ngoài ra, 
dự thảo Luật chỉ quy định về tiêu chuẩn, chưa có quy định cụ thế về cơ chế hình 
thành (tuyển chọn hay tuyến dụng) đối với người làm công tác quản lý, bảo vệ 
công trình quốc phòng tại các bộ, ngành, địa phương; việc quản lý, sử dụng và 
thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng này. Do đó, đề nghị cơ quan chủ 
trì soạn thảo nghiên cứu làm rõ vấn đề này.

- về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quốc phòng và 
khu quân sir: Đe nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải thích căn cứ quy định các 
quyền hạn của lực lượng này, ví dụ như “yêu cầu cơ quan, tô chức, cá nhân 
cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác bảo vệ; phổi hợp, hô trợ thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ công trĩnh quôc phòng và khu quân sự khỉ cân thiêt”, 
“được sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ... theo quy định 
của Luật này và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nô và công cụ hô trợ ”, 
“ngăn chặn người, tạm giữ đô vật mang theo, phương tiện ra, vào khu vực cấm, 
khu vực bảo vệ khi có căn cứ cho răng người, đồ vật, phưong tiện đố có nguy cơ 
gây nguy hại đên sự an toàn của công trình quốc phòng... ” (Idioản 2 Điêu 22).

- về chế độ, chính sách: Việc dự thảo Luật quy định “lực lượng trực tiếp 
thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ công trĩnh quốc phòng và khu quân sự được 
hưởng chính sách và nhữm  ưu đãi khác theo quy đinh của pháp luât ” (khoản 1 
Điều 24) là chưa bảo đảm rõ ràng, cụ thể. Đe nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 
nghiên cứu, chỉnh lý cho phù hợp.

e) về quyền, nghĩa vụ của tồ chức, hộ gia đình, cá nhân; chế độ, chính 
sách đổi với địa phuơng, tố chửc, hộ gia đình, cả nhân



- về quyền của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (Điều 23): Một số quy định, 
của dự thảo Luật chưa bảo đảm rõ ràng, cụ thể. Ví dụ như: “đươc bồi thườns, hỗ 
trơ do yêu câu quản lý, bảo vệ cóng trình quôc phòng và khu quân sự khỉ phải 
ngừng sản xuất, kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, khai thác, xây dựng... ” 
(điếm c khoản 1); “được hưởng các chế đô. chính sách hỗ trơ do bi han chế 
hoăc bi ảnh hưởng bởi yêu cầu bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân s ự ” 
(điểm d khoản 1). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý 
cho phù hợp.

- về chính sách đối với các địa phương: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 
giải thích căn cứ, lý do quy định các chính sách ưu tiên đối với dia phương cấp 
thôn, xã trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc 
biệt, ví dụ như “ưu tiên đầu tư phát triến kinh tế  - xã hội, xây dựng cơ sở hạ 
tầng thiết yếu... như đối với các xã đăc bỉêt khó khăn ”. Ngoài ra, đề nghị cân 
nhắc tính phù hợp và cần thiết của việc quy định chính sách “đào tạo nâng cao 
năng lực cho đội ngũ cán bô cơ sở và tao n2uồn, phát triền cán bô tai chỗ” 
(khoản 1 Điều 25) cho các địa phương này. Hơn nữa, nội hàm “cán bộ cơ sở” và 
chính sách “tạo nguồn, phát triển cán bộ tại chỗ” chưa bảo đảm rõ ràng.

- về chính sách đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: Dự thảo Luật quy 
định các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, thường trú trong 
phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt được 
hưởng “các chỉnh sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ về giáo dục; y  tế; lao 
động, việc làm; sản xuất, kinh doanh” (khoản 2 Điều 25). Đây là quy định quan 
trọng được bổ sung so với pháp luật hiện hành, cần được đánh giá tác động kỹ 
lưỡng để bảo đảm phù hơp, khả thi. Tại hồ sơ dự án Luật, đề nghị cơ quan chủ 
trì soạn thảo giải thích rõ căn cứ lựa chọn quy định các chính sách nêu trên; cách 
xác định phạm vi đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ (bởi vì việc quy 
định “các tố chức, hộ gia đình và cả nhân bị tác động, ảnh hưởng” là rất chung 
chung và khó xác định).

- Đe nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải thích “các chính sách ho trợ 
tương ứng” được quy định tại khoản 3 Điều 25.

2.3. về tỉnh tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

Hồ sơ dự án Luật đã được cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bảo đảm tính 
tương thích với các điều ước quốc tế về quyền con người và các điều ước quốc 
tế về thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Tại mục VI dự thảo Tờ trình, 
đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thông tin về kết quả rà soát đối với 
các điều ước quốc tế có liên quan để bảo đảm đầy đủ, cụ thể hơn.

3. Sự cần thiết, tính họp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính; 
việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật

- Dự án Luật có nội dung quy định phát sinh thủ tục hành chính (quy định 
về chuyển đối mục đích sử dụng, phá dỡ, di dời công trình quốc phòng và khu 
quân sự; cho phép thực hiện các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình



quốc phòng, khu quân sự; giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ cho các địa 
phương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị tác động, ảnh hưởng do yêu cầu quản 
lý, bảo vệ công trình quốc phòng và Idiu quân sự), về cơ bản, Bản đánh giá thủ 
tục hành chính trong dự án Luật đã đánh giá những nội dung của dự thảo Luật 
có phát sinh thủ tục hành chính. Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định cụ thê 
trình tự, thủ tục (khoản 5 Điều 11, khoản 5 Điều 12, khoản 9 Điều 17, Idioản 4 
Điều 25), do đó, các bộ phận của thủ tục hành chính và việc tính chi phí tuân thủ 
thủ tục hành chính sẽ được thực hiện trong quá trình soạn thảo các vãn bản quy 
định chi tiết thi hành Luật.

- Dự án Luật không có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới.

4. Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo

4.L về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo

Đe nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát ngôn ngữ, kỹ thuật soạn 
thảo văn bản, bảo đảm phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). Đồng thời, đề nghị chỉnh lý một số nội 
dung cụ thể sau đây:

-  về khoản 12 Điều 2: Đề nghị bỏ nội dung giải thích từ ngữ “biện pháp 
bảo vệ ” vì không cần thiết.

-  về khoản 6 Điều 3: Để bảo đảm bao quát đầy đủ các hình thức xử lý vi 
phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân SỊr, đề 
nghị bỏ cụm từ “về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về hình SỊr”.

-  về Điều 6: Đe nghị chuyển nội dung Điều này về Chưong V  để bảo đảm 
tính logic của văn bản.

-  về Điều 1: Đồ nghị thiết kế các nhóm hành vi vi phạm tương ứng với 
đối tượng được bảo vệ.

-  vê khoản 5 Điều 12: Đe nghị bỏ cụm từ “thẩm quyền ” bởi vì Idioản 2
Điều 12 đã quy định ỵ,ề thấm quyền di dời, phá dỡ công trình quốc phòng và khu 
quân sự. ỵ '

-  về Điều 2 7,[28 va Điều 29: Đề nghị thiết kế lại các Điều này để quy 
định khái quát trách'rỊhiệm,.quản lý nhà nước của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, 
tránh lặp lại các nội đung đã Ôượ(^quy định tại Điều 27.

-  về khoản 3 Điều 28: ỹỳự thảo Luật quy định Chính phủ có trách nhiệm 
“chi đạo xây dựng, phê duyệt các auv hoach: kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội...'\ Đề nghị làm rõ tên, loại “quy hoạch” được quy định tại Điều này. Đồng 
thời, đề nghị cân nhắc sự phù hợp về thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch (theo 
quy định của Idioản 2 Điêu 34 Luật Quy hoạch năm 2017, Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt quy hoạch ngành quôc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh).
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- về Điều 35: Đề nghị bỏ Điều này vì không cần thiết.

- Một số quy định của dự thảo Luật chưa bảo đảm rõ ràng, cụ thể, ví dụ như 
"chi phỉ hợp lỷ khác cổ liên quan” (điểm d khoản 3 Điều 11), "không thỏa 
mãn” (khoản 1 Điều 18), "các biện pháp bảo vệ cần thiết khác” (điểm d khoản 
2 Điêu 22), "tô chức, hộ gia đình và cá nhân bị tác động, ảnh hưởng do yêu câu 
quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự ” (khoản 2 Điều 25). Một 
số thuật ngữ sử dụng không thống nhất, ví dụ như "bị hạn chế hoặc bị ảnh 
hưởng” (điểm d khoản 1 Điều 23) và “bị tác động, ảnh hưởng” (khoản 2 Điều 
25). Đê nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý cho phù hợp, thông nhât.

- Đề nghị không sử dụng cụm từ “lưu trú ” bởi vì Luật Nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chỉ quy định về cư trú 
(bao gồm thường trú hoặc tạm trú).

4.2. về trình tir, thủ tuc

- Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, xây dựng dự án Luật bảo đảm 
đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

- Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), “dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được 
chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh” (khoản 2 Điêu 11). Do 
đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu xây dựng dự thảo văn bản quy 
định chi tiết các nội dung được giao tại dự thảo Luật.

IV. KẾT LUẬN
Bộ Tư pháp nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Quản lý, bảo vệ công 

trình quốc phòng và khu quân sự. Hồ sơ dự án Luật đủ điều kiện trình Chính phủ 
sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, giải trình kỹ lưỡng, thấu 
đáo các ý kiến thẩm định tại Báo cáo này.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự án Luật Quản 
lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, xin gửi Quý cơ quan./^^i^

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ VĐCXDPL (đe theo dõi);
- Lưu: VT, Vụ PLHSHC


